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.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
                                                  Những cây sen đá
     Cô giáo lớp 3 làm cả lớp Lân ngạc nhiên vì cô mang đến lớp một chậu cây sen đá – loại cây có thể sinh nhiều cây con từ một thân mẹ. Cô nói với học sinh:

     - Thứ sáu hằng tuần, cô tổng kết điểm các môn. Em nào đạt điểm cao nhất sẽ được tặng một cây sen đá con.

     Thế là cả lớp Lân đều háo hức. Ai cũng cố gắng học để được nhận chậu cây con. Đến đầu học kì II, Lân mới nhận được phần thưởng này. Lân mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất hãnh diện vì mình là học sinh nam đầu tiên của lớp được nhân cây sen đá.
     Cuối năm học, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều được tặng cây sen đá. Ngay cả Việt, một bạn rất chậm chạp cũng cố gắng và cuối cùng cũng nhận được phần thưởng.

     Năm tháng trôi qua, cây sen của Lân lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con. Lân chiết chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác rồi treo lên. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp ấy.

     Hôm họp lớp, mọi người cùng hồi tưởng những kỉ niệm về cô giáo cũ. Cả lớp rất xúc động khi nghe Việt nói:

     - Trước đó, ai cũng nghĩ mình không thể học được nhưng cô giáo đã làm thay đổi cuộc đời mình. Khi mình đem chậu cây về, bố mẹ mình đã xúc động rơi nước mắt. Bây giờ mình vẫn chăm sóc những cây sen con và vẫn nhớ đến cô. Cảm ơn cô giáo kính yêu !

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

	Câu
	Nội dung

	Câu 1

…/0,5đ
Câu 2

…/0,5đ

Câu 3

…/0,5đ

Câu 4

…/0,5đ

Câu 5

…/1đ

Câu 6

…/1đ

Câu 7

…/0,5đ

Câu 8

…/0,5đ

Câu 9

…/1đ


	1) Cây sen đá có đặc điểm gì ? ( MĐ 1)
A. Sinh nhiều cây con từ một thân mẹ.

B. Lá xanh, bông trắng, nhị vàng.

C. Hoa màu hồng, rất thơm, lá như đá.

2) Cô giáo nói gì khi mang đến lớp chậu cây sen đá ? ( MĐ 1)
A. Ai ngoan, sẽ được tặng chậu cây.

B. Ai đạt điểm cao trong ngày thứ sáu sẽ được tặng chậu cây.

C. Ai đạt điểm tổng kết cao nhất trong tuần sẽ được tặng một cây sen đá con.

3) Lân hãnh diện vì điều gì khi được nhận quà tặng của cô giáo ? ( MĐ 2)
A.  Lân là học sinh được nhận quà ngay đầu học kì II.

B. Lân là học sinh nam đầu tiên được nhận chậu cây con.

C. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp.

4) Việt là học sinh có gì đặc biệt ? ( MĐ 2)
A. Việt rất chậm chạp.

B. Việt được nhận quà tặng vào cuối năm.

C. Việt không theo học được cùng các bạn.

5) Vì sao khi đã trưởng thành, Việt vẫn luôn biết ơn cô giáo ? ( MĐ 3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Qua câu chuyện giúp em giúp em hiểu điều gì? ( MĐ 4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Trong câu: “ Lân mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất hãnh diện vì mình là học sinh nam đầu tiên của lớp được nhận cây sen đá.’Em hãy tìm: ( MĐ 2)
a) Từ chỉ hoạt động:………………………………………………………….
b) Từ chỉ đặc điểm:…………………………………………………………..
8) Trong câu: “Cây sen của Lân lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con.” được cấu tạo theo mẫu câu nào ? ( MĐ 1)

  A. Ai là gì ?


  B. Ai làm gì ?


  C. Ai thế nào ?

9) Em chọn dấu chấm (.) dấu chấm hỏi (?) hay dấu chấm than (!) để điền vào ô trống dưới đây: ( MĐ 3)
A. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào (
B. Nếu ta thường xuyên tập luyện thể thao sẽ làm cho cơ thể cường tráng (
C. Bạn hãy giúp tôi nào (



	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	HD CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ KỲ I
 NĂM HỌC 2019-2020, MÔN: TIẾNG VIỆT( ĐỌC- HIỂU)



ĐÁP ÁN
	Câu 1

0,5 đ
	Câu 2

0,5 đ
	Câu 3

0,5 đ
	Câu 4

0,5 đ
	Câu 5

1 đ
	Câu 6

1 đ
	Câu 7

0,5đ
	Câu 8

0,5 đ
	Câu 9

1 đ

	A
	C
	B
	A
	Vì cô đã làm cho Việt tự tin và thay đổi
	Câu chuyện khuyên chúng ta chăm chỉ học hành để tiến bộ và khuyên chúng ta phải biết ơn thầy cô hiaos đã dạy dỗ mình.
	HĐ : mang; nhận

ĐĐ : nhỏ xíu
	C
	Thứ tự : dấu chấm hỏi ; dấu chấm ; dấu chấm than
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.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
                                          Sư Tử và Kiến


Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào to khỏe  như  mình và cho rằng những  con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu, … đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.







             Theo Truyện cổ dân tộc Lào
B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào ? (0,5 điểm) ( MĐ 1)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a. Những loài vật có ích.

b. Loài vật nhỏ bé.

c. Loài vật to khỏe. 

d. Voi, Hổ, Gấu.

2. Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào ? (0,5 điểm)
 ( MĐ 1)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Đến thăm hỏi và tìm cách chạy chữa cho Sư Tử.

b. Đến thăm nhưng không giúp gì, bỏ mặc Sư Tử.

c. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
d. Không đến thăm nhưng âm thầm tìm cách chữa trị.

3. Nghe tin Sư Tử bị đau tai, Kiến Càng đã làm gì?(0,5 điểm)  ( MĐ 2)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Vui mừng

b. Mặc cho Sư Tử đau đớn.

c. Vào tận hang thăm Sư Tử.
d. Nhờ các bạn của Sư Tử chữa chạy cho Sư Tử. 

	


4. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời? (0,5 điểm) ( MĐ 3)
5.Em có suy nghĩ gì về hành động của Kiến Càng ? (0,5 điểm) ( MĐ 2)
Hãy viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em:

	


6. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ? (1 điểm) ( MĐ 4)
	


7.Trong câu “Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến.” Có thể thay từ hối hận bằng từ nào?(0,5 điểm) ( MĐ 1)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. hối hả.
         b. ân cần.
          c. ân hận                  d. đau đớn
8. Bộ phận in đậm trong câu: “ Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp” trả lời cho câu hỏi nào?(0,5 điểm) ( MĐ 1)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a. Là gì?

b. Làm gì?

c. Thế nào?

d. Khi nào?

9. Đặt đấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: (0,5 điểm) ( MĐ 2) 
Voi Hổ Gấu và Kiến Càng là bạn của Sư Tử.
10. Đặt 1 câu theo mẫu câu “ Ai làm gì ?” (1điểm) ( MĐ 3)
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ĐÁP ÁN
	Câu 1

0,5 đ
	Câu 2

0,5 đ
	Câu 3

0,5 đ
	Câu 4

0,5 đ
	Câu 5

0,5 đ
	Câu 6

1 đ
	Câu 7

0,5đ
	Câu 8

0,5 đ
	Câu 9

0,5 đ
	Câu 10

1 đ

	C
	B
	C
	Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
	Hành động của Kiến Càng thể hiện Kiến Càng là người bạn tốt bụng và giàu lòng vị tha.
	Không nên coi thường những loài vật nhỏ bé. Chúng ta phải biết sống chan hòa với tất cả mọi người xung quanh.
	C
	B
	Voi, Hổ, Gấu và Kiến Càng là bạn của Sư Tử
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A- Đọc thành tiếng (4 điểm). 
B- Đọc hiểu: Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)

 - Đọc thầm bài “ Đà Lạt” , sau đó khoanh vào trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở cuối bài.

Đà Lạt

Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng đãng, mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà Lạt giống như một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những vườn lê, táo ... trĩu quả, những vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới chân núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận.

Giữa thành phố có hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu. Hồ Than Thở nước trong xanh, êm ả, có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều. Rừng mát rượi bóng thông, cỏ xanh mềm dưới chân như thảm trải. Ra xa phía nam thành phố thì gặp suối Cam Li. Thác xối ào ào tung bọt trắng xóa .

Tập đọc lớp 3 - 1980

Câu 1: (0,5đ): Khí hậu ở Đà Lạt như thế nào? ( MĐ 1) 
A. Mát mẻ, khoáng đãng                     B. Nắng chói chang    

A. Lạnh lẽo, rét buốt                          D.   Ẩm ướt, âm u

Câu 2:(0,5đ) : Từ ngữ chỉ đặc điểm của trái cây ở Đà Lạt là: ( MĐ 1) 
A. Mơn mởn       B. Trĩu quả    C.Mát rượi        D. Xanh mượt

Câu 3:(1đ) : Em thấy vẻ đẹp của thành phố thế nào?  : ( MĐ 3) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Câu 4: ( 0,5 đ)  Trong bài có mấy từ chỉ các mức độ của màu xanh( MĐ 2) 
A.   5          B.  7     C.  4                        D. Không có từ nào

Câu 5: ( 0,5 đ)  Giữa thành phố có hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu. Bộ phận in đậm của câu trả lời cho câu hỏi nào? ( MĐ 1) 
A. Khi nào?       B. Vì sao?             C.Ở đâu?           D. Như thế nào?

Câu 6: ( 0,5 đ)  Trong bài có mấy hình ảnh so sánh? ( MĐ 2) 
A.   1        B. 5        C.  3                 D.Không có hình ảnh nào

Câu 7: (0,5đ):   Em hãy kẻ chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào trong câu: ( MĐ 2) 
“Mặt nước hồ Xuân Hương phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu .”

Câu 8: (1 đ ) Nêu nội dung của bài văn: ( MĐ 3) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 đ ): Hãy viết một câu có hình ảnh so sánh: ( MĐ 4) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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ĐÁP ÁN
	Câu 1

0,5 đ
	Câu 2

0,5 đ
	Câu 3

1 đ
	Câu 4

0,5 đ
	Câu 5

0,5 đ
	Câu 6

0,5 đ
	Câu 7

0,5đ
	Câu 8

1 đ
	Câu 9

1 đ

	A
	B
	Thành phố  có cảnh thiên nhiên rất đẹp, thơ mộng
	A
	D
	C
	phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu
	Miêu tả vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt
	HS tự đặt
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A. Đọc thầm bài văn sau:
	CHUYỆN  CỦA  LOÀI  KIẾN

      Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn. 

      Một con kiến đỏ thấy loài mình sắp bị diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn sống sót, bảo : 

    - Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh.

    Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ về ở theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ bảo:

    - Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất mới được.

      Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa  khi nắng đều có cái ăn.

      Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.                                                 

                                                                    Theo TRUYỆN CỔ DÂN TỘC CHĂM . 


 B.
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm):  Ngày xưa, loài kiến sống như thế nào ? (M1)
a. Sống theo đàn.           
  b.  Sống theo nhóm.         

  c.  Sống lẻ loi một mình. 

  d. Sống theo cặp

 Câu 2 (0,5 điểm):  Kiến đỏ bảo các kiến khác làm gì ?  (M1)
    a. Về ở chung, sống trên cây, dự trữ thức ăn.

    b. Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn.

    c. Về ở chung, đào hang, kiếm ăn từng ngày.

    d. Về ở chung, đào hang, kiếm ăn từng bữa.

  Câu 3 (1 điểm):   Vì sao họ hàng nhà kiến không để ai bắt nạt ? (M3)
     a.Vì họ hàng nhà kiến cần cù lao động . 

     b.Vì họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ. 

     c.Vì họ hàng nhà kiến biết đoàn kết. 

     d.Vì họ hàng nhà kiến siêng năng làm việc.
Câu 4 (0,5 điểm):  Dựa vào bài đọc xác định những điều nêu dưới đây đúng hay sai? Đúng ghi Đ, sai ghi S
 Điền “Đúng” hoặc “sai” ( MĐ 1)

	                       Thông tin                  
	              Trả lời                           

	Con khoét đất, con tha đất đi bỏ
	

	Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt thóc, hạt cỏ về hang để dành
	

	Ta phải đào hang ở trên cây mới được.
	

	Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thương hại
	


Câu 5(1 điểm): Theo em, Kiến Đỏ có đức tính gì? ( MĐ 3)
Viết câu trả lời của em:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (0,5 điểm):   Câu có hình ảnh so sánh là? (M2)
     a. Đàn kiến đông đúc.     

     b. Đàn kiến rất hiền lành 

     c. Người đi rất đông.   

     d. Người đông như kiến.    
 Câu 7(1 điểm): Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (M4)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 8: (0,5 điểm): Em hãy đặt 1 câu theo mẫu câu“Ai làm gì ?” nói về con kiến. 
( MĐ 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………….
 Câu 9  (1 điểm):  Gạch chân dưới từ chỉ  sự vật  trong câu sau: (M3)
  -   Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, một nải chuối ngự và bó mía tím.
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ĐÁP ÁN
	Câu 1

0,5 đ
	Câu 2

0,5 đ
	Câu 3

1 đ
	Câu 4

0,5 đ
	Câu 5

0,5 đ
	Câu 6

0,5 đ
	Câu 7

0,5đ
	Câu 8

1 đ
	Câu 9

1 đ

	C
	B
	C
	Đ,S,S,S
	Thông minh, mưu trí, dũng cảm, dám nghĩ dám làm
	C
	Qua câu chuyện trên em rút ra bài học cho bản thân là cần sống đoàn kết, hiền lành với bạn bè, với mọi người và cần chăm chỉ , siêng năng làm việc, học tập . . .  
	HS tự đặt
VD: Con kiến đang tha mồi về tổ.
                               Con kiến đang đào hang.  . . 


	quả bưởi, cánh hoa, quả ổi, nải chuối ngự,  bó mía tím.
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.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
BÀI HỌC CỦA GÀ CON
Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

- "Cứu tôi với, tôi không biết bơi!"

Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bò. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

- Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những câu chuyện về tình bạn
B. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

1. (0,5 điểm):  Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? (M1)
A. Gà con nhảy xuống hồ.

 B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

2. (0,5 điểm)Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? (M1)
A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.
B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

3. (1 điểm) Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì? (M3) 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
4. (0,5 điểm)Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ? (M1)
A. Vì Gà con ân hận trót đối xử không tốt với Vịt con.
B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.
C. Vì Vịt con tốt bụng, đã cứu giúp Gà con khi Gà con gặp nạn.

5. (1 điểm) Em có suy nghĩ gì về hành động và việc làm của Vịt con? (M3)
Hãy viết 1- 2 câu nêu suy nghĩ của em.

............................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................
6. (1 điểm) Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? (M4)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
7. (0,5 điểm) Hãy viết tìm 1 câu trong bài nói về Vịt con có sử dụng hình ảnh nhân hóa theo mẫu " Ai làm gì?". (M2) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................
8. (0,5  điểm) Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau: (M2)
Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.

9. (0,5 điểm) Em hãy đặt 1 câu theo mẫu câu“Ai là gì ?” nói về Gà con. 
( MĐ 2)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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ĐÁP ÁN
	Câu 1

0,5 đ
	Câu 2

0,5 đ
	Câu 3

1 đ
	Câu 4

0,5 đ
	Câu 5

1 đ
	Câu 6

1 đ
	Câu 7

0,5đ
	Câu 8

0,5 đ
	Câu 9

0,5 đ

	C
	B
	Không bỏ rơi bạn lúc khó khăn 
	A
	Hành động dũng cảm, tốt bụng
	Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau
	Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bò.
	Dậu, thấy, bỏ đi, nhảy
	Gà con là một người chưa biết giúp đỡ bạn.
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A. Đọc thầm bài văn sau:
BÀI ĐỌC:



 QUÊ HƯƠNG

         Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.

        Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lóng lánh.

       Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.

                                                                         

(Văn học và Tuổi trẻ, 2007)
B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (M1 – 0,5 điểm) Quê Thảo là vùng nào ?
    a. Vùng thành phố náo nhiệt.

    b. Vùng nông thôn trù phú.    

    c. Vùng biển thơ mộng.

Câu 2. (M1 – 0,5 điểm) Thảo yêu những gì ở quê hương mình ?

    a. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lí tỏa hương thơm ngát.

    b. Tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa.

    c. Những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch.

    d. Hương thơm của cánh đồng lúa chín ngày mùa, của hạt gạo mẹ sàng sảy.

    e. Những cánh diều tuổi thơ bay cao.

    g.Tất  cả các ý trên.

Câu 3. (M1 – 0,5 điểm) Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà ?

     a. Đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện vui.

     b. Theo các anh chị lớn đi bắt châu chấu , cào cào.

     c. Ra đình chơi xem đom đóm bay.

     d. Tất  cả các ý trên.

Câu 4. (M2 – 0,5 điểm) Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê ?

     a.Vì quê Thảo rất giàu có.

     b.Vì quê Thảo yên tĩnh, không ồn ã như ở thành phố.

     c.Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo.

Câu 5. (M2 – 0,5 điểm) Câu văn nào dưới đây có sử dụng hình ảnh so sánh ?

    a. Đóm đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm.

    b. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lóng lánh.

    c. Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú.

Câu 6. (M3-1 điểm) Tìm và ghi lại một câu theo mẫu “Ai thế nào?” trong bài. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7. (M4-1 điểm) Hãy viết một câu văn nói về quê hương, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh.

……………………………………………………………………………………….…

….………………………………………………………………………………………

Câu 8. (M2- 0,5 điểm) Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu văn sau: 

 
Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.

Câu 9. (M3 – 1 điểm) Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau cho thích hợp: 
 

      a. Ông tôi rất thích đọc báo
      b. Bạn An đã có nhiều cố gắng trong học tập
      c. Bao giờ lớp mình kiểm tra học kỳ 
      d. Huy có thích học đàn không 
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ĐÁP ÁN
Câu 1: ( M1-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý B  đ​​ược 0,5 điểm
Câu 2: ( M1-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý  G đ​​ược 0,5 điểm
Câu 3: ( M1-0,5 điểm)  : HS chọn đúng ý  D đ​​ược 0,5 điểm
Câu 4: ( M2-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý  C đ​​ược 0,5 điểm 

Câu 5: ( M2-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý  A đ​​ược 0,5 điểm 

Câu 6: ( M3- 1 điểm) : Tìm và ghi lại một câu đúng mẫu Ai thế nào ? 1 điểm 

Câu 7: ( M4-1 điểm) : Viết đúng câu nói về quê hương , có sử dụng hình ảnh so sánh  1 điểm 

Câu 8: ( M2-0,5 điểm): Gạch chân đúng các từ  đông,hiền lành, chăm chỉ 0,5 điểm           
Câu 9: ( M3- 1 điểm): Đặt đúng dấu câu vào cuối mỗi câu 1 điểm
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A. Đọc thầm bài văn sau:
Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. 

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.                                                                                              

(Theo Vũ Tú Nam )

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (M1) (0,5 điểm) Bài văn tả cây gạo vào mùa nào trong năm ?
A. Mùa xuân.

B. Mùa hạ. 

C. Mùa thu

D. Mùa đông.

Câu 2: (M2)  (0,5 điểm) Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì ?

A. Ngọn lửa hồng.

B. Ngọn nến trong xanh.

C. Tháp đèn.

D. Cái ô đỏ

Câu 3: (M1) (0,5 điểm)  Những chùm hoa gạo có màu sắc như thế nào ?

A. Đỏ chon chót

B. Đỏ tươi.

C. Đỏ mọng.

D. Đỏ rực rỡ.
Câu 4: (M1) (0,5 điểm) Điền từ còn thiếu trong câu sau:

 Cây gạo trở lại với dáng vẻ…………...............................................

Câu 5:  (M2) (0,5 điểm):  Dựa vào bài đọc xác định những điều nêu dưới đây đúng hay sai? Đúng ghi Đ, sai ghi S
 Điền “Đúng” hoặc “sai” 

	                       Thông tin                  
	              Trả lời                           

	Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng.
	

	Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ánh nến hồng tươi
	

	Hết mùa hoa, chim chóc bỏ đi.
	

	Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít.
	


Câu 6: (M2) (0,5 điểm) Câu “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” được viết theo mẫu câu nào?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?
Câu 7: (M4)  (1 điểm) Nội dung của bài là gì? (M4)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 : (M3) (1 điểm)  Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim” trả lời cho câu hỏi nào?

A. Là gì?

B. Làm gì?

C. Thế nào?

D. Khi nào?

Câu 9: (M3) (1 điểm) Em hãy đặt 1 câu theo mẫu “Ai là gì?”
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ĐÁP ÁN
Câu 1: ( M1-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý A  đ​​ược 0,5 điểm
Câu 2: ( M2-0,5 điểm) : HS chọn đúng ý  C đ​​ược 0,5 điểm
Câu 3: ( M1-0,5 điểm)  : HS chọn đúng ý  C đ​​ược 0,5 điểm
Câu 4: ( M1-0,5 điểm) : HS chọn đúng: xanh mát hiền lành 
Câu 5: ( M2-0,5 điểm) : HS chọn đúng Đ, S,S, Đ đ​​ược 0,5 điểm 

Câu 6: ( M2- 0,5 điểm) : C. Ai thế nào ? 1 điểm 

Câu 7: ( M4-1 điểm) : Miêu tả vẻ đẹp cây gạo vào mùa xuân

Câu 8: ( M3-1 điểm): B 
Câu 9: ( M3- 1 điểm): Đặt đúng dấu câu vào cuối mỗi câu 1 điểm
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Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp.....

	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	

	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
Cửa Tùng
         Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.                                                                                                                                                                           



Theo Thụy Chương

Câu 1. (0,5 điểm) Cửa Tùng ở đâu? (M1) 

A. Ở đôi bờ thôn xóm mướt xanh.

B. Ở nơi dòng sông Bến Hải gặp biển.

C. Ở sau những rặng phi lao.

D. Ở cầu Hiền Lương

Câu 2. (0,5 điểm) Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? (M1)
A. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

B. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ.

C. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông.

D. Những rặng cây xanh.

Câu 3. (0,5 điểm) Trong một ngày nước biển Cửa Tùng có ba màu nào? (M2) 
A. Xanh lục, hồng nhạt, xanh lơ.

B. Xanh lục, xanh lơ, xanh biếc.

C. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh thắm.

D. Xanh lục, xanh nhạt, xanh da trời.

Câu 4. (0,5 điểm) Em hiểu thế nào là “Bà chúa của các bãi tắm” (M2) 
A. Là bãi biển dài nhất.

B. Là bãi biển đẹp nhất.

C. Là bãi tắm đông người nhất.

D. Là bãi biển  với nhiều thuyền.

Câu 5. (0,5 điểm) Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động ? (M1)
 A. Thuyền

 B. Thổi

 C. Đỏ

 D. Cát

Câu 6. (0,5 điểm) Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? (M2)

A. Cửa Tùng.
B. Có ba sắc màu nước biển
C. Nước biển.

D. Chiều tà.

Câu 7. (1 điểm) Khi chiều tà, biển Cửa Tùng có màu sắc gì? (M3) 

	

	


Câu 8: (1 điểm) Đặt một câu theo mẫu “Ai thế nào”? (M3)

	


Câu 9. (1 điểm) Bài văn nói lên điều gì? (M4) 
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ĐÁP ÁN
 Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) B.                       Câu 2. (0,5 điểm) A. 
Câu 3. (0,5 điểm) A.                      Câu 4. (0,5 điểm) B. 
Câu 5. (0,5 điểm)  B. Thổi
Câu 6. (0,5 điểm) A. Cửa Tùng.
Câu 7. (1 điểm) Khi chiều tà, biển Cửa Tùng đổi sang màu xanh lục.
Câu 8: (1 điểm) Đặt một câu theo mẫu “Ai thế nào” ?


VD:   1, Minh là học sinh giỏi nhất.



2, Bố em là thợ xây.

Câu 9. (1 điểm) Bài văn nói lên điều gì ? (1,0 điểm)

Bài văn tả vẻ đẹp kì diệu của Cửa Tùng, một cửa biển thuộc Miền Trung nước ta.
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Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp.....

	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	

	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
BỘ LÔNG RỰC RỠ CỦA CHIM THIÊN ĐƯỜNG
Chim Thiên Đường đi tha rác về lót tổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Mỗi khi tìm chiếc lá đẹp, các bạn chim như: Sáo Đen, Gõ Kiến…ngỏ lời xin, Thiên Đường đều vui vẻ tặng lại các bạn.

Lâu lắm, Thiên Đường mới lại tìm được cụm cỏ mật khô vàng như màu nắng. Về qua tổ Mai Hoa, thấy bạn ốm, tổ tuềnh toàng, Thiên Đường gài cụm cỏ che gió cho bạn. Rồi Thiên Đường lấy mỏ rứt từng túm lông mịn trên ngực mình, lót tổ cho Mai Hoa.

Mùa đông đến, gió lạnh buốt cứ thổi vào chiếc tổ sơ sài của Thiên Đường. Bộ lông nâu nhạt của Thiên Đường xù lên trông thật xơ xác, tội nghiệp. Chèo Bẻo bay ngang qua, thấy vậy vội loan tin cho các bạn chim. Các bạn chim lập tức bay đến sửa lại tổ giúp Thiên Đường. Chẳng mấy chốc, Thiên Đường đã có một chiếc tổ thật đẹp, vững chắc. Mỗi bạn còn rứt một chiếc lông quý, dệt thành chiếc áo tặng Thiên Đường.

Từ đó, Thiên Đường luôn khoác chiếc áo rực rỡ sắc màu, kỉ niệm thiêng liêng của biết bao loài chim bè bạn.

Theo Trần Hoài Dương

1. (0,5 điểm) M1: Thiên Đường đã làm gì với những chiếc lá kiếm được?
	A.
	Làm một chiếc lá mới.

	B.
	Tặng cho các bạn chim.

	C.
	Lót thêm vào tổ.


2. (0,5 điểm) M1: Về qua tổ Mai Hoa, thấy bạn ốm, Thiên đường làm gì?
	A.
	Xù lên trông thật xơ xác, tội nghiệp.

	B.
	Gài cụm cỏ che gió cho bạn. Rồi Thiên Đường lấy mỏ rứt từng túm lông mịn trên ngực mình, lót tổ cho Mai Hoa.

	C.
	Rứt một chiếc lông quý, dệt thành chiếc áo tặng các bạn.


3. (0,5 điểm) M2:  Các bạn chim làm lại tổ và tặng lông quý cho Thiên Đường vì Thiên Đường:
	A.
	Biết quan tâm, giúp đỡ bạn lúc khó khăn.

	B.
	Tìm được cụm cỏ mật khô vàng như màu nắng

	C.
	Biết lót tổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần


4. (0,5 điểm) M1: Chim Thiên Đường được mệnh danh là loài chim đẹp nhất thế giới bởi:
	A.
	Những bộ lông sặc sỡ tuyệt mỹ cùng với những điệu nhảy xòe cánh và múa đuôi

	B.
	Luôn khoác chiếc áo rực rỡ sắc màu

	C.
	Vui vẻ cùng các loái chim khác


5. (0,5 điểm) M2: Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
	A.
	Chim Thiên Đường đi tha rác về lót tổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần.

	B.
	Lâu lắm, Thiên Đường mới lại tìm được cụm cỏ mật khô vàng như màu nắng.

	C.
	Bộ lông nâu nhạt của Thiên Đường xù lên, trông thật xơ xác, tội nghiệp.


6. (1 điểm) M3: Điền dấu phẩy vào câu “Thức ăn chủ yếu của chim Thiên Đường là trái cây côn trùng.”
	A.
	Thức ăn, chủ yếu của chim Thiên Đường là trái cây côn trùng.

	B.
	Thức ăn chủ yếu của chim, Thiên Đường là trái cây côn trùng.

	C.
	Thức ăn chủ yếu của chim Thiên Đường là trái cây, côn trùng.


7. (1 điểm) M3: Em có nhận xét gì về chim Thiên Đường: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. (0,5 điểm) M2:  Đặt câu có hình ảnh so sánh:

- Thiên Đường ………………………………………………………………….

9. (1 điểm) M4:  Bài văn nói lên điều gì ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ĐÁP ÁN
Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) B.                       Câu 2. (0,5 điểm) B. 
Câu 3. (0,5 điểm) A.                      Câu 4. (0,5 điểm) C. 
Câu 5. (0,5 điểm)  B. 
Câu 6. (1 điểm) C.
Câu 7. (1 điểm) Biết quan tâm, giúp đỡ bạn lúc khó khăn.
 Câu 8: (0,5 điểm)HS tự  đặt 
Câu 9. (1 điểm)  (1,0 điểm)

Bạn bè phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
ĐỀ 10
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Họ tên học sinh................................................................................................................... Lớp.....

	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	

	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................


A. Đọc thầm bài văn sau:
ĐƯỜNG VÀO BẢN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Con đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp.

Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.

Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng…. Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác…

Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.

(Theo Vi Hồng - Hồ Thủy Giang)

1. (0,5 điểm) M1:  Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào?

	A.
	núi

	B.
	biển

	C.
	đồng bằng


2. (0,5 điểm) M2:   Đoạn văn trên tả cảnh gì?

	A.
	suối

	B.
	con đường

	C.
	suối và con đường


3. (0,5 điểm) M1:  Vật gì năm ngang đường vào bản?

	A.
	ngọn núi

	B.
	rừng vầu

	C.
	con suối


4. (0,5 điểm) M1: Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn thấy gì?

	A.
	cá, lợn và gà

	B.
	cá, núi, rừng vầu, cây trám trắng, trám đen, lợn và gà

	C.
	những cây cổ thụ


5. (0,5 điểm) M2:  Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

	A.
	Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

	B.
	Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to.

	C.
	Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác…


6. (0,5 điểm) M2:  Điền dấu phẩy vào câu “Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo bọt tung trắng xóa.”

	A.
	Đường vào bản tôi, phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo bọt tung trắng xóa

	B.
	Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối, nước bốn mùa trong veo bọt tung trắng xóa

	C.
	Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo, bọt tung trắng xóa


7. (1 điểm) M3:  Em hiểu gì về câu “Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.”

………………………………. ……………………………………………

………………………………. ……………………………………………

………………………………. ……………………………………………

8. (1 điểm) M3:  Đặt một câu có hình ảnh so sánh:

………………………………. ……………………………………………

9. (1 điểm) M4:  Bài văn nói lên điều gì ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	HD CHẤM BÀI KIỂM ÔN CUỐI KÌ KỲ I
 NĂM HỌC 2019-2020, MÔN: TIẾNG VIỆT( ĐỌC- HIỂU)



ĐÁP ÁN
Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) A.                       Câu 2. (0,5 điểm) B. 
Câu 3. (0,5 điểm) C.                      Câu 4. (0,5 điểm) B. 
Câu 5. (0,5 điểm)  A. 
Câu 6. (0,5 điểm) C.
Câu 7. (1 điểm) Mọi người đi đâu đều nhớ về quê hương.
 Câu 8: (1 điểm)HS tự  đặt 
Câu 9. (1 điểm)  (1,0 điểm)

Tình cảm yêu quê hương của người dân bản.
         TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ 1 ( VIẾT)
ĐỀ 1
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
Con bướm

   Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn ra bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những con bướm đủ hình dáng, đủ màu  sắc. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn lờ đờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. 
2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)

        Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.

	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	HD CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KI I
NĂM HỌC 2019-2020, MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)



1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: Phải giới thiệu được người sẽ kể là ai…. ( 0,5 điểm)

TB: 
- Kể được người ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hình dáng, tính tình  ( 1 điểm)
- Tình cảm của gia đình em với người hàng xóm như thế nào?(0,5 điểm). 

- Tình cảm của gia đình em với người hàng xóm như thế nào?(0,5 điểm).             
KB: Nêu cảm nghĩ về người mình vừa kể……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 2
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)

Huế cổ kính trầm tư
Nói đến Huế là nói đến quần thể lăng tẩm, đền chùa, sông nước….Vẻ đẹp hài hòa của Huế tươi tắn như tranh lụa, lại mang nét tinh tế của tranh thủy mặc. Hình sông, dáng núi, màu sắc, âm thanh Huế dường như có một sự kết hợp hữu tình. Từ trên núi Ngự Bình nhìn xuống, Huế hiện ra như một thung lũng đa dạng gam màu, hình khối. 

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) 

Viết một đoạn văn (từ 7-10 câu) kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị). 

Gợi ý: 

- Em kể về thành phố hay nông thôn?
- Cảnh vật, con người ở nông thôn ( hoặc thành thị) như thế nào? 
- Em thích nhất điều gì ở thành thị ( hoặc nông thôn) ?
        ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 Bài Kiểm tra viết ( 10 điểm) 

1. Kiểm tra viết chính tả: ( 4 điểm) 

      Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

          Học sinh viết sai 5 lỗi trừ 0,25đ; 6 lỗi trừ 0,5đ; 7 lỗi trừ 0,75đ; 8 lỗi trừ 1đ

2. Kiểm tra viết đoạn, bài ( 6 điểm)

- Nội dung (ý) ( 3 điểm):  Học sinh viết được đoạn văn kể về thành thị hoặc nông thôn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề bài.

- Kĩ năng : 3 điểm
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm
+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm 

ĐỀ 3
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

A- Chính tả (nghe-viết). bài “Vầng trăng quê em” (Tiếng việt lớp 3,tập 1,trang 142 )

(4 điểm)  
B- Tập làm văn: (6 điểm).

Đề bài: Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
                                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
 KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

A- Chính tả (4 điểm)  
Nghe-viết : “Vầng trăng quê em” (Tiếng việt lớp 3,tập 1,trang 142 )

- Mỗi lỗi sai - lẫn phụ âm, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định, trừ 0.25 điểm

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn… trừ 0,5 điểm toàn bài.

B. Tập làm văn ( 6 điểm)

Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
- Viết được bài văn đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu, độ dài bài viết từ 12 câu trở lên. Viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ đạt ........ điểm.

- Tuỳ theo mức độ sai sót bố cục, về ý, về nội dung diễn đạt, chữ viết … có thể cho mức điểm từ  6; 5,5 ; 5,0 ; 4,5 ;  4,0 ; 3,5 ; 3,0 ;  2,5; 2,0; 1,5; 1,0 điểm.

ĐỀ 4
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


 Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết (4 điểm) (15 phút)
Mùa thu trong trẻo
Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát con, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại sức...

Nguyễn Văn Chương

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Viết một bức thư gửi cho một người bạn nước ngoài giới thiệu về vẻ đẹp của đất nước ta.

                                    ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

    1. Chính tả: 4 điểm

  - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm. 

2. Tập làm văn: 6 điểm
- Viết một bức thư khoảng 6 – 8 câu gửi cho một người bạn nước ngoài giới thiệu về vẻ đẹp của đất nước ta.có đủ 3 phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn cho 0,5 điểm.

- Dùng từ đặt câu phù hợp, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc cho 0,5 điểm.


* Nội dung: (2,0 điểm) HS nêu được: 
    Học sinh tự giới thiệu được bản thân? 
             Hỏi thăm bạn?
              Kể được vẻ đẹp của đất nước ta. 

- HS đảm bảo về nội dung, hình thức GV cho điểm tối đa. Với mỗi lỗi diễn đạt lủng củng, sai chính tả nhiều, bố cục thiếu thành phần trừ 0,25 điểm/lỗi.

ĐỀ 5
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


A. Chính tả ( Nghe - viết ) (4đ)


                               Đêm trăng trên Hồ Tây
Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt.
B. Tập làm văn(6đ):  
 
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 câu) kể về việc học tập của  em trong học kì I.
                                      ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: 
         - Những việc đã làm được trong học kì I( 1 điểm)
- Kết quả đạt được. ( 0,25 điểm)
- Những việc cần rèn luyện thêm. ( 0,25 điểm)
- Những việc cần làm trong thời gian tới. ( 0,5 điểm)
KB: Nêu cảm nghĩ về kết quả học tập……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 6
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe – viết (4 điểm)    

                                       Nhà rông ở Tây Nguyên

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.
II. Tập làm văn (6 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) giới thiệu về các thành viên trong gia đình em.
                                      ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
Em hãy kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: ( 2 điểm)
- Gia đình em gồm có những ai?

- Công việc của mọi người trong gia đình?

- Tình cảm của em đối với mọi người trong gia đình như thế nào?

- Tình cảm của mọi người đối với em như thế nào?
KB: Nêu cảm nghĩ ……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 7
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


*. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
Trường Sa biển có hai màu
   Rời thềm lục địa Vũng Tàu với màu biển thoáng xanh, theo tàu thẳng tiến khơi xa ra quần đảo Trường Sa nước mình, bạn sẽ được mục kích vùng biển tổ quốc bao la hai màu. Chúng đan vào nhau như tấm thảm đại dương bát ngát, xanh lá cây trong vắt gương soi từng mảng san hô nhấp nhô khổng lồ và xanh dương sẫm màu là hai vạn dặm dưới đáy biển dạt dào tôm cá. 

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) Kể về trường em.

                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: ( 2 điểm)

              - Kể bao quát toàn cảnh ngôi trường .

            - Tả hoạt động của học sinh, giáo viên 

              - Kể được cảnh vật thiên nhiên xung quanh, chim chóc, ong bướm...ở trường 

KB: Nêu cảm nghĩ ……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 8
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


I. Chính tả: (4đ)


Nhớ viết bài: Bận (10 dòng thơ đầu) - SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 59).

II. Tập làm văn: (6đ)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về cô giáo của em.

                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: ( 2 điểm)

            - Kể hình dáng, tính tình cô giáo .

 - Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào?

- Tình cảm của cô giáo đối với em như thế nào?
KB: Nêu cảm nghĩ ……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 9
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


I. Chính tả: (4đ)


                              Cây Răng Sư Tử
Trên cánh đồng nọ có một loài cây có những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.Tay nó ôm bông hoa có cánh vàng như nắng. Hạ đến bông hoa trút bỏ cái trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo trắng màu nắng được thay bằng cái áo trắng muốt, mịn như lông ngỗng, trông đầy kiêu hãnh.
II. Tập làm văn: (6đ)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người thân của em.

                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: ( 2 điểm)

            - Kể hình dáng, tính tình của người đó .

 - Tình cảm của em đối với của người đó như thế nào?

- Tình cảm của của người đó đối với em như thế nào?
KB: Nêu cảm nghĩ ……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

ĐỀ 10
	PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TH AN BÌNH B
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT( VIẾT)
Thời gian: 40 phút


I. Chính tả: (4đ)
                                                 QUÊ HƯƠNG

        Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch.                           
II. Tập làm văn: (6đ)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một đồ vật em yêu quý
                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
1. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)
- Hướng dẫn chấm điểm chi tiết :

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm, sai 6 lỗi không có điểm nào.

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)
        * ĐÁP ÁN: 

- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
* Nội dung: ( 3 đ)

MB: …. ( 0,5 điểm)

TB: ( 2 điểm)

            - Kể bao quát đồ vật

           - Kể chi tiết từng bộ phận, ích lợi, cách bảo quản .

 - Tình cảm của em đối với của đồ vật như thế nào?

KB: Nêu cảm nghĩ ……..( 0,5 điểm)
*Kĩ năng ( 3 điểm)         
Chữ viết, chính tả(1 điểm)

Dùng từ, đặt câu(1 điểm)

Sáng tạo (1 điểm)
  * Lưu ý: Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm của từng phần cho phù hợp 

